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 MỞ ĐẦU
Sự nghiệp đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng nhằm sớm đưa nước ta thoát khỏi tình trạng kém phát triển, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Để thực hiện được những mục tiêu cao đẹp đó, chúng ta cần đề ra được đường lối, biện pháp đúng đắn, phù hợp với hoàn cảnh lịch sử cụ thể, với truyền thống văn hoá của dân tộc.

Trong thực tiễn đổi mới toàn diện của đất nước, nhất là trên lĩnh vực chính trị, có rất nhiều vấn đề đang được đặt ra, đòi hỏi phải có lời giải đáp đúng đắn. Vì vậy, cần nắm vững và vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn đổi mới đất nước, nhất là trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập quốc tế như hiện nay.
Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được thông qua tại Đại hội lần thứ VII của Đảng đã xác định: “Toàn bộ tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị nước ta trong giai đoạn mới là nhằm xây dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa”. Do đó, phương hướng chung là vận dụng, phát triển các quan điểm Mác - Lênin về chính trị, nhằm đổi mới kiện toàn tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị theo hướng dân chủ hoá, để phát huy đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thực tiễn thực hiện Cương lĩnh về đổi mới hệ thống chính trị, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa thời gian qua cho thấy, chúng ta đã đạt được những thành tựu khá nổi bật trong xây dựng và chỉnh đốn Đảng, trong xây dựng và hoàn thiện nhà nước, trong việc phát huy vai trò, chức năng của các tổ chức chính trị - xã hội, qua đó góp phần vào việc xây dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, thực tiễn cũng đang đặt ra nhiều vấn đề đáng quan tâm giải quyết đó là: Bộ máy Nhà nước còn có nhiều bất cập trước yêu cầu của giai đoạn mới, những bước tiến trong việc đổi mới nền hành chính Quốc gia còn hạn chế, nhiều tầng nhiều nấc của bộ máy hành chính làm cho việc quản lý các quá trình kinh tế - xã hội chưa thật nhanh, nhạy và có hiệu quả cao, tình trạng quan liêu, hách dịch, nhũng nhiễu của một bộ phận công chức nhà nước chưa được khắc phục, kỷ cương phép nước bị xem thường ở nhiều nơi; phương thức tổ chức, phong cách hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể vẫn chưa thoát khỏi tình trạng hành chính, xơ cứng, một số cán bộ đoàn thể bị “viên chức hoá” chưa thật sự gắn với quần chúng; Công tác xây dựng Đảng chưa đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên suy thoái, biến chất về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; nạn tham nhũng trong hệ thống chính trị còn trầm trọng; quyền làm chủ của nhân dân ở nhiều nơi còn bị vi phạm nghiêm trọng... Chính vì vậy, xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính trị, đặc biệt là xây dựng nhà nước nước pháp quyền  xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhằm không ngừng phát huy quyền làm chủ của nhân dân là những vấn đề cấp bách, là nhiệm vụ trọng tâm đang đặt ra hiện nay.
Trong tác phẩm “Bàn về nhà nước”, V.I. Lênin đã đặt ra câu hỏi “Nhà nước là gì, nó đã xuất hiện như thế nào, và thái độ của Đảng Cộng sản, Đảng của giai cấp công nhân đấu tranh để lất đổ hoàn toàn chủ nghĩa tư bản, đối với nhà nước, về căn bản phải như thế nào?". Người cũng khẳng định đây là vấn đề chủ yếu, mấu chốt trong toàn bộ đời sống chính trị “không những trong một thời đại giông tố và cách mạng như thời đại chúng ta mà ngay cả trong thời đại yên tĩnh nhất”. Vì Nhà nước là một vấn đề quan trọng và rộng lớn cho nên trong quá trình phát triển, nhân loại đã mất rất nhiều công sức cho sự tìm hiểu và duy trì sự tồn tại và phát triển của nhà nước với mục đích hạn chế những mặt trái, hướng cho nhà nước ngày càng phục vụ tốt hơn cho đời sống con người.

Kế thừa những tri thức nhân loại về nhà nước, C.Mác - Ph.Ăngghen - V.I.Lênin đã xây dựng lên hệ thống tri thức thực sự cách mạng và khoa học về nhà nước. Những quan điểm, tư tưởng của các nhà kinh điển về nhà nước chủ yếu tập trung trong 03 tác phẩm: “Nguồn gốc gia đình, của chế độ tư hữu và nhà nước” của Ph. Ăngghen; “Nhà nước và cách mạng” của V.I. Lênin. Trải qua thử thách của lịch sử, song cho đến nay các tác phẩm này vẫn còn nguyên giá trị đối với việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nhước ta hiện nay.

Mặt khác, cũng theo V.I.Lênin “chế độ dân chủ là một hình thức nhà nước, một trong những hình thái của nhà nước...”. Như vậy, nhà nước và dân chủ là những vấn đề có quan hệ biện chứng với nhau. Nghiên cứu vấn đề nhà nước không thể không đề cập đến vấn đề dân chủ. Đặc biệt là qua tác phẩm “Nhà nước và cách mạng”, V.I.Lênin đã đưa ra những quan điểm về dân chủ đến nay vẫn còn nguyên ý nghĩa khoa học của nó trong việc thực hiện dân chủ hoá đời sống xã hội ở nước ta hiện nay.
Việc nghiên cứu, phát triển và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin về vấn đề nhà nước và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa có ý nghĩa to lớn cả về mặt lý luận và thực tiễn đối với nước ta hiện nay. Vì vậy, người thực hiện chọn nội dung: “Chủ nghĩa Mác - Lênin về vấn đề nhà nước - qua một số tác phẩm tiêu biểu và vấn đề dân chủ trong tác phẩm “Nhà nước và cách mạng” của V.I. Lênin” làm tiểu luận môn Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chính trị.
NỘI DUNG
I. CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN VỀ VẤN ĐỀ NHÀ NƯỚC QUA MỘT SỐ TÁC PHẨM TIÊU BIỂU

1- Khái lược hoàn cảnh lịch sử ra đời tư tưởng về nhà nước của C.Mác - Ph.Ăngghen - V.I.Lênin 
Chủ nghĩa Mác - Lênin không phải là một học thuyết “cứng đờ” mà là một học thuyết mở, nó liên tục phát triển qua hàng loạt giai đoạn lịch sử khác nhau. Vì vậy, điều mang ý nghĩa nguyên tắc khi xem xét, nghiên cứu học thuyết của các ông đó là phải thấy được sự phát triển của tư tưởng Mác - xít từ một giai đoạn lịch sử này sang giai đoạn lịch sử khác. Các giai đoạn phát triển của chủ nghĩa Mác - Lênin được hình thành một cách khách quan của điều kiện lịch sử và phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân qui định, vì vậy, nghiên cứu hoàn cảnh lịch sử ra đời tư tưởng của C.Mác - Ph.Ăngghen - V.I.Lênin về nhà nước là việc làm cần thiết.

Nửa đầu thế kỷ XIX cách mạng tư sản về cơ bản đã thành công ở hầu hết các nước Châu Âu, chủ nghĩa tư bản đang trên đà phát triển. Giai cấp tư sản nhìn vào tương lai với thái độ lạc quan, tin tưởng tuyệt đối vào thắng lợi của mình, vào tính bất di bất dịch của chế độ tư hữu và lợi nhuận do nó đem lại và tìm mọi cách để bảo vệ nó. Nhưng trong lòng xã hội ấy vẫn tồn tại nhiều mâu thuẫn, mâu thuẫn cơ bản nhất là mâu thuẫn giữa xã hội hoá của quá trình sản xuất với hình thức chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa; nó thể hiện ở tình trạng vô chính phủ trong sản xuất, ở các cuộc khủng hoảng kinh tế từng thời kỳ, nạn thất nghiệp kinh niên.... Từ đó làm nảy sinh sự đối kháng giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản, chính “giai cấp tư sản sản sinh ra những người đào huyệt chôn chính nó...”. Lịch sử nhân loại đang sẵn sàng đón chờ một cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa vĩ đại.
Tuy nhiên, những năm 30 - 40 thế kỷ XIX, ở Đức mới diễn ra phong trào dân chủ cách mạng chống lại chế độ Phong kiến Phổ, trong những phái cấp tiến tham gia có phái Hêghen trẻ, trong đó có C.Mác tham gia.
Tư tưởng chính trị cuả C.Mác - Ph.Ăngghen được hình thành, phát triển, điều chỉnh trong hầu hết thời gian từ 1843 - cuối 1894. Đây là thời kỳ kết thúc hầu hết các cuộc cách mạng Tư sản ở Châu Âu. Trước yêu cầu cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản thế giới đã phát triển đến một qui mô mới, tính chất mới đòi hỏi phải có hệ thống lý luận soi đường. Phong trào công nhân có nguy cơ bị các học thuyết của CNXH không tưởng, chủ nghĩa vô chính phủ, chủ nghĩa công đoàn ... thâm nhập.
C.Mác - Ph.Ăngghen xây dựng lý luận chính trị của mình dựa vào cơ sở lý thuyết và thực tiễn. Về mặt lý thuyết đó là những lý thuyết về chính trị của các học giả phương Tây lúc bấy giờ và những kết quả nghiên cứu của chính bản thân các ông; về mặt thực tiễn đó chính là các cuộc cách mạng tư sản, các phong trào đấu tranh của giai cấp vô sản, đặc biệt là công xã Paris năm 1871.
Tư tưởng chính trị của V.I. Lênin chủ yếu hình thành vào cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. Đây là thời kỳ CNTB đã bước sang giai đoạn phát triển cao nhất của nó - chủ nghĩa đế quốc. Giai đoạn cao nhất cũng đồng nghĩa với việc CNTB đang bước vào thoái trào. Đặc trưng của CNTB thời kỳ này là sự thống trị của các tổ chức độc quyền và bọn trùm sỏ tài chính, sự tăng cường tính chất phản động trong các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, văn hoá. Mặt khác, với bản chất xâm lược thuộc địa, mở rộng thị trường, CNTB đã tạo ra mâu thuẫn giữa các dân tộc thuộc địa và chủ nghĩa đế quốc xâm lược, làm xuất hiện vấn đề cách mạng vô sản ở các thuộc địa mà thời C.Mác - Ph.Ăngghen chưa có.
Sau khi Ph.Ăngghen mất, trong phong trào vô sản thế giới bắt đầu xuất hiện các luồng tư tưởng phản động, cải lương... của C.Cauxky, a.Panêcúc, N.I.Bukharin, E.Bécxtanh dẫn đến cuộc khủng hoảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Do vậy, việc bảo vệ, phát triển tư tưởng chính trị của C.Mác - Ph.Ăngghen do V.I. Lênin và những người cộng sản lúc bấy giờ gánh vác.
Sự chuyển biến mau lẹ, phức tạp tình hình cách mạng nước Nga, cuộc cách mạng 1905, 1907 là cuộc cách mạng tư sản có sự tham gia của giai cấp công nhân nhưng bị Nga Hoàng đàn áp đẫm máu dẫn đến thất bại, vì vậy nhu cầu về cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới do giai cấp công nhân lãnh đạo đã xuất hiện. Khi chiến tranh thế giới lần thứ hai nổ ra, V.I. Lênin đã chủ trương chuyển chiến tranh đế quốc chủ nghĩa thành nội chiến cách mạng. Cuộc cách mạng tháng hai năm 1917 có giai cấp tư sản, vô sản... tham gia, tuy thành công nhưng chưa triệt để, chính quyền Trung ương do giai cấp tư sản nắm, các Xô viết ở địa phương do công - nông nắm. Với khẩu hiệu “tất cả chính quyền thuộc về Xô viết” V.I. Lênin đã lãnh đạo giai cấp công nhân và nhân dân lao động Nga làm cuộc cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi.
Bên cạnh đó, tư tưởng chính trị của V.I. Lê nin còn hình thành và phát triển trong điều kiện nước Nga khai phá con đường CNXH.

2. Chủ nghĩa Mác - Lênin về vấn đề Nhà nước

2.1. Nguồn gốc của Nhà nước
Bản thân nhà nước với sự xuất hiện và tồn tại của nó đã là một vấn đề trung tâm của chính trị, nó trở thành một trong những dấu hiệu đặc trưng, một trong những dấu hiệu căn bản nhất để nhận diện xã hội chính trị đã ra đời như thế nào trong lịch sử.
Bằng những công trình nghiên cứu thực tế, C.Mác - Ph. Ăngghen đã chỉ rõ nguyên nhân sinh ra nhà nước. Nhà nước là sản phẩm của xã hội đã phân chia giai cấp, là kết quả của những mâu thuẫn giữa các giai cấp không thể dung hoà được; là sản phẩm của sự phát triển bên trong của xã hội; là công cụ của một giai cấp nhất định - giai cấp thống trị xã hội. Và cũng theo C.Mác, nếu có thể điều hoà được giai cấp thì nhà nước không thể xuất hiện và không thể đứng vững được. Vậy các mâu thuẫn xã hội này bắt nguồn từ đâu? 
Các nhà kinh điển sau khi phân tích một cách chi tiết, đầy đủ về chế độ xã hội thời tiền sử với những quan hệ sản xuất - xã hội cụ thể, đặc biệt là sự nảy sinh, phát triển trong quan hệ gia đình, huyết thống, đã chỉ ra lôgic phát triển tất yếu cho sự ra đời nhà nước thay thế cho tổ chức thị tộc, bộ lạc đã trở nên lỗi thời. Theo đó, ở thời đại dã man đó diễn ra hai cuộc phân công lao động xã hội. Cuộc phân công xã hội lớn đầu tiên là tách chăn nuôi ra thành một lĩnh vực sản xuất riêng và chiếm vị trí quan trọng dần lên theo tiến trình phát triển. Kết quả của sự phân công này là đó tạo ra một bộ phận xã hội (những bộ lạc du mục), có nhiều của cải hơn (nhiều sữa, nhiều sản phẩm làm bằng sữa, nhiều thịt, da thú, lông dê…) hơn bộ phận còn lại trong xã hội. Cuộc phân công xã hội lớn thứ hai là tách thủ công nghiệp ra khỏi nông nghiệp - Kết quả của sự phân công này là tạo ra của cải tăng lên nhanh chóng, nhưng với tư cách là của cải của cá nhân, từ đó trao đổi phát triển, thành thị - nông thôn ngày càng cách xa nhau, sự phân biệt giữa kẻ giàu và người nghèo càng cách xa: Cùng với sự phân công mới là sự phân chia mới, xã hội thành các giai cấp khác nhau.

Đó là những nhân tố cơ bản đưa đến sự sụp đổ của chế độ thị tộc, đó là những lưỡi dao sắc bén được sản sinh từ bên trong lòng xã hội thị tộc, tự nó chọc thủng cái kết cấu xã hội bền chặt ấy.

Hai cuộc đại phân công ấy đó tạo cơ sở cho viêc xác lập một hoạt động quan trọng - hoạt động trao đổi: những người du mục có nhiều của cải hơn bộ phận còn lại của xã hội sẽ trao đổi những sản phẩm mà họ làm ra với bộ phận còn lại: đến khi tách thủ công nghiệp ra khỏi nông nghiệp thì những sản phẩm  riêng biệt làm ra càng nhiều thì trao đổi cũng đã trở thành tất yếu sống còn của xã hội. 

Đến thời đại văn minh đã củng cố và phát triển tất cả những hình thức phân công có trước đó, đồng thời, thời đại văn minh còn bổ sung vào đó một sự phân công thứ ba, một sự phân công đặc trưng, có một ý nghĩa quyết định: tách thương nghiệp ra thành một lĩnh vực hoạt động riêng biệt. Sự phân công này sản sinh ra một giai cấp không còn tham gia sản xuất nữa, mà chỉ làm công việc trao đổi sản phẩm, đó là những thương nhân. Ở đây, lần đầu tiên xuất hiện một giai cấp tuy không tham gia sản xuất một tí nào nhưng lại chiếm toàn quyền lãnh đạo sản xuất và bắt những người sản xuất phụ thuộc mình về mặt kinh tế, nó tự đứng ra làm kẻ trung gian không thể thiếu được giữa hai người sản xuất và bóc lột cả hai. Cứ thế phát triển cùng với sự phát triển của sản xuất, sự ra đời của đồng tiền, sự chuyển hóa ruộng đất thành hàng hóa…thì giai cấp ấy, giai cấp có nhiều tiền ấy được người ta dành cho những vinh dự luôn luôn mới, và một quyền thống trị ngày càng lớn đối với sản xuất.

Như vậy là với sự mở rộng của thương mại, với tiền và nạn cho vay nặng lãi, với quyền sở hữu ruộng đất và chế độ cầm cố, sự tích tụ và tập trung của cải vào trong tay một giai cấp ít người đó diễn ra nhanh chóng, cùng một lúc với sự bần cùng hóa ngày càng tăng của quần chúng và sự tăng thêm của đám đông dân nghèo. Lao động cưỡng bức, sự nô dịch trở thành phổ biến, điều ấy tất yếu dẫn đến mâu thuẫn, xung đột lẫn nhau. Quá trình phân hóa càng nhanh thì mâu thuẫn, xung đột sẽ càng gay gắt.

Đó là những yếu tố mới phát sinh mà chế độ thị tộc tỏ ra bất lực, không thể giải quyết được. Điều kiện kiên quyết của sự tồn tại của chế độ thị tộc là ở chỗ các thành viên của một thị tộc hoặc một bộ lạc là phải cùng chung sống trên cùng một lãnh thổ mà chỉ có mình họ cư trú thôi - điều kiện ấy đó bị chế độ thương nghiệp phá vỡ tan tành.

Sự đảo lộn của những điều kiện của sản xuất và những biến đổi của cơ cấu xã hội do sự đảo lộn ấy gây nên, đã đẻ ra những như cầu mới và những lợi ích mới, không những xa lạ với chế độ đó về mọi phương diện - nhu cầu đòi hỏi phải có những cơ quan mới, những cơ quan mới đó phải hình thành ở bên ngoài tổ chức thị tộc, ở bên cạnh thị tộc và do đó đối lập với thị tộc. Nó đứng ra giải quyết những sự xung đột đạt tới mức độ gay gắt giữa người giàu và người nghèo, giữa chủ nợ và con nợ. Nó phân chia ra thành những kẻ giàu có đi bóc lột và những người nghèo khổ bị bóc lột. Nó tồn tại trong cuộc đấu tranh không ngừng và công khai giữa các giai cấp đó với nhau hoặc là tồn tại dưới sự thống trị như một lực lượng thứ ba, một lực lượng tựa hồ như đứng trên các giai cấp đang đấu tranh với nhau, dập tắt cuộc xung đột công khai giữa các giai cấp ấy. Cơ quan ấy chính là nhà nước. Ăngghen kết luận: “Tổ chức thị tộc đó lỗi thời. Nó đã bị sự phân công và hậu quả của sự phân công ấy - tức là sự phân chia của xã hội thành giai cấp - phá tan. Nó đã bị nhà nước thay thế”.

Theo Ph.Ăngghen: “nhà nước quyết không phải là một lực lượng được áp đặt từ bên ngoài vào xã hội …, nhà nước là sản phẩm của xã hội trong một giai đoạn nhất định, nhà nước là sự thừa nhận rằng xã hội đó bị giam hãm trong vòng mâu thuẫn với chính bản thân nó mà không sao giải quyết được; rằng nó bị phân chia thành những cực đối lập không điều hoà mà xã hội đó bất lực không sao thoát ra khỏi. Nhưng muốn cho những cực đối lập đó, những giai cấp có quyền lợi kinh tế mâu thuẫn nhau đó, không đi đến chỗ nuốt nhau và nuốt luôn cả xã hội trong một cuộc đấu tranh vô ích, thì cần phải có một lực lượng tựa hồ như đứng trên xã hội, có thể làm dịu sự xung đột, giữ cho sự xung đột đó nằm trong giới hạn của “trật tự” và lực lượng đó, nảy sinh ra từ xã hội, nhưng lại đặt mình lên trên xã hội và ngày càng trở nên xa lạ với xã hội – chính là nhà nước”.
Kế thừa và phát triển tư tưởng cơ bản của chủ nghĩa Mác về nguồn gốc của nhà nước, V.I.Lênin nêu lên hai điểm quan trọng:

+ “Nhà nước là sản phẩm và biểu hiện của những mâu thuẫn giai cấp không thể điều hoà được. Bất cứ ở đâu, hễ lúc nào và chừng nào mà, về mặt khách quan, những mâu thuẫn giai cấp không thể điều hoà được, thì nhà nước xuất hiện.

+ Và “Sự tồn tại của nhà nước chứng tỏ rằng những mâu thuẫn giai cấp là không thể điều hoà được”.
Đây là luận điểm căn bản của V.I.Lênin về nguồn gốc của nhà nước. Có thể nói, đây là sự kế thừa và khái quát một cách cô đọng hơn, xúc tích hơn của V.I.Lênin đối với chủ nghĩa Mác. Luận điểm này cho đến nay vẫn được coi là luận điểm gốc, điển hình, mẫu mực và khoa học về nguồn gốc của nhà nước. Do đó, luận điểm này cũng là cơ sở để chúng ta nhận thức, phê phán các quan điểm sai trái về nguồn gốc của nhà nước, như quan điểm tôn giáo về nguồn gốc của nhà nước - nhà nước cũng chỉ là sản phẩm phản ánh ý niệm từ bên ngoài, sản phẩm từ bên ngoài áp đặt vào xã hội, sản phẩm làm theo ý Chúa, sản phẩm của Chúa. Hay quan điểm của các học giả tư sản cho rằng nhà nước ra đời là sản phẩm của một khế ước được kí kết giữa những con người sống trong trạng thái tự nhiên không có nhà nước, nguồn gốc của nhà nước là khế ước xã hội…

2.2. Về bản chất, đặc trưng của nhà nước
* Bản chất của nhà nước

 Từ chỗ khẳng định tính chính xác khoa học và lôgíc chặt chẽ về nguồn gốc của nhà nước - tức nhà nước chỉ sinh ra và tồn tại trong xã hội có giai cấp, Các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác – Lênin đã chỉ ra rằng nhà nước mang bản chất giai cấp sâu sắc.
Khi bàn về bản chất giai cấp của nhà nước, Ph.Ăngghen cho rằng "vì nhà nước nảy sinh từ nhu cầu phải kiềm chế sự đối lập giai cấp, nhưng vì nhà nước đồng thời cũng nảy sinh từ giữa cuộc xung đột của giai cấp ấy, cho nên theo thường lệ, nhà nước là nhà nước của giai cấp có thế lực nhất của các giai cấp thống trị về mặt kinh tế và nhờ có nhà nước, mà cũng trở thành giai cấp thống trị về mặt chính trị và do đó có thêm những phương tiện mới để đàn áp và bóc lột giai cấp bị áp bức".
Đến thời kỳ của V.I.Lênin, khi mà những tư tưởng sai lầm về vấn đề nhà nước nổi lên với nhiều màu sắc của nhiêu phe phái. Bọn cơ hội chủ nghĩa của quốc tế II điển hình là Becstanh và Causky mưu toan chống lại nguyên lý về nhà nước của C.Mác. Còn bọn vô chính phủ thì tìm cách chống phá bất kỳ một nhà nước nào, kể cả nhà nước chuyên chính vô sản. Vì thế một lần nữa vấn đề bản chất nhà nước cần được giải thích cụ thể. 
Bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác, V.I.Lênin một lần nữa khẳng định: Nhà nước mang bản chất giai cấp sâu sắc. Bất cứ nhà nước nào cũng mang bản chất giai cấp đã tổ chức, nuôi dưỡng và sử dụng phục vụ lợi ích của nó. Xem xét các nhà nước trong lịch sử ta thấy: Nhà nước của chế độ nô lê - bọn chủ nô nắm lấy nhà nước để áp bức vô nhân đạo đối với nô lệ; Nhà nước của chế độ phong kiến - bọn địa chủ nắm lấy nhà nước để đàn áp nông dân; Nhà nước để trấn áp giai cấp vô sản. Còn nhà nước vô sản công khai tuyên bố rằng: nhiệm vụ thứ nhất của nó là trấn áp sự phản kháng của giai cấp bóc lột đã bị lật đổ cho đến khi triệt để tiêu diệt chúng. Nhà nước vô sản là nhà nước kiểu mới – nhà nước của dân, do dân, vì dân. Ngoài bản chất giai cấp, nhà nước vô sản còn mang bản chất xã hội sâu sắc.
V.I.Lênin đã viện dẫn quan điểm của C.Mác: “nhà nước là một cơ quan thống trị giai cấp, là một cơ quan áp bức của một giai cấp này đối với một giai cấp khác”. Theo đó, V.I.Lênin cho rằng: “nhà nước là cơ quan thống trị của một giai cấp nhất định, giai cấp này không thể nào điều hoà được đối với đối phương (với giai cấp chống lại nó), và “Nhà nước là một bộ máy đặc biệt phục vụ cho giai cấp này đàn áp giai cấp khác”.

Chính từ luận điểm căn bản và hết sức trọng yếu này. V.I.Lênin đã chỉ ra sự xuyên tạc chủ nghĩa Mác của các nhà tư tưởng tư sản, tiểu thị dân. Họ đã xuyên tạc luận điểm của chủ nghĩa Mác về bản chất giai cấp của nhà nước. Họ cho rằng, thiết lập nhà nước tức là kiến lập một “trật tự”, mà trật tự này hợp pháp hoá và củng cố sự áp bức giai cấp bằng cách làm dịu xung đột giai cấp. Vì vậy, theo họ, “trật tự” ấy chính là điều hoà giai cấp chứ không phải là sự áp bức của một giai cấp này đối với một giai cấp khác, và làm dịu xung đột giai cấp là điều hoà chứ không phải là tước bỏ những phương tiện và thủ đoạn đấu tranh của giai cấp bị áp bức.

* Đặc trưng của nhà nước 

Trong tác phẩm “Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của nhà nước”, chính Ph.Ăngghen đã khái quát thành hai đặc trưng cơ bản của nhà nước là:

- Đặc trưng thứ nhất của nhà nước là ở chỗ phân chia thần dân của nó theo địa vực.

- Đặc trưng thứ hai của nhà nước là sự thiết lập một quyền lực công cộng”.

Với đặc trưng thứ nhất, nhà nước ra đời đã quản lý dân cư theo lãnh thổ, tức là "địa vực vẫn còn đó, nhưng những con người đã trở nên di động". Điều này khác hẳn với tổ chức thị tộc trước kia. Những liên minh thị tộc cũ do quan hệ dòng máu tạo thành và các thành viên của chúng phải gắn liền với một địa vực nhất định.

Nhà nước ra đời lấy sự phân chia theo địa vực làm điểm xuất phát nhưng những công dân mà nhà nước quản lý thì không kể họ thuộc thị tộc nào và bộ lạc nào. Ở đặc trưng thứ hai của nhà nước - đặc trưng nổi bật, chỉ gắn liền với nó được Ph.Ăngghen phân tích rất sâu sắc.

Theo Ph.Ăngghen, khi nhà nước ra đời nó gắn liền với sự xác lập một quyền lực công cộng, quyền lực nhà nước, đó là đặc trưng nổi bật, có ý nghĩa quyết định, đặc trưng không thể có trong xã hội thị tộc: Xã hội thị tộc với tính chất nhân dân tự tổ chức ra lực lượng vũ trang của mình, thủ lĩnh quân sự của thị tộc, bộ lạc có quyền hành trực tiếp đối với mỗi thành viên của cộng đồng.

Đến khi xuất hiện nhà nước thì quyền lực công cộng đặc biệt đó là cần thiết, vì từ khi có sự phân chia xã hội thành giai cấp thì không thể có tổ chức vũ trang tự hoạt động của dân cư được nữa. Lúc này trong phạm vi một nhà nước đã tồn tại ít nhất là hai giai cấp đối kháng trở lên, cùng những tầng lớp dân cư khác nữa, vì vậy để có thể bắt cả những công dân phải phục tùng thì một đội cảnh binh trở nên cần thiết.

 Quyền lực công cộng đó đều tồn tại trong mỗi nhà nước, nó không chỉ gồm những người được vũ trang mà còn gồm những công cụ vật chất phụ thêm nữa, như nhà tù và đủ các loại cơ quan cưỡng bức mà tổ chức xã hội thị tộc không hề biết đến. Việc thiết lập một quyền lực công cộng đã trở thành một yêu cầu bức thiết đối với nhà nước vì lúc này không còn trực tiếp là dân cư tự tổ chức thành lực lượng vũ trang nữa. 
Sự phân tích đầy tính thuyết phục về vấn đề này của Ph.Ăngghen được V.I.Lênin trích dẫn và phân tích ở luận điểm "Nắm được quyền lực công cộng và quyền thu thuế, bọn quan lại, với tư cách là những cơ quan của xã hội, được đặt lên trên xã hội...". V.I.Lênin chỉ rõ rằng " xã hội phân chia thành những giai cấp không thể điều hoà được…sự vũ trang "tự động" của những giai cấp ấy sẽ dẫn tới một cuộc xung đột vũ trang giữa họ với nhau. Nhà nước hình thành, một lực lượng đặc biệt, tức là những đội vũ trang đặc biệt được tạo ra, và mỗi cuộc cách mạng, khi phá huỷ bộ máy nhà nước, đã chỉ ra cho ta thấy cuộc đấu tranh giai cấp lộ liễu, đã chỉ ra hết sức rõ ràng cho ta thấy giai cấp thống trị cố dựng lại những đội vũ trang đặc biệt phục vụ nó, còn giai cấp bị áp bức cố tạo ra một tổ chức mới, cùng một loại như thế, có thể phục vụ những người bị bóc lột, chứ không phục vụ bọn bóc lột". 

Ngoài hai đặc trưng cơ bản cuả nhà nước mà Ph.Ăngghen đã nêu trên, V.I.Lênin còn chỉ ra đặc trưng thứ ba của nhà nước là: hệ thống thuế khoá được thành lập để nuôi bộ máy nhà nước. Theo ông “Muốn duy trì quyền lực xã hội đặc biệt, đặt trên xã hội thì phải có thuế và quốc trái”. Bộ máy cai trị của giai cấp thống trị sở dĩ tồn tại được là do sống bám vào những thần dân mà nó thống trị. Nhà nước không thể tồn tại nếu không dựa vào thuế khoá, nói cách khác mọi nhà nước đều sống được nhờ sự chu cấp của nhân dân. Chính vì vậy mà nó trở thành “vật ký sinh” trên thân thể của xã hội.
2.3. Hình thức nhà nước vô sản - chuyên chính vô sản
Lý luận về nhà nước của giai cấp vô sản là một bộ phận quan trọng trong toàn bộ học thuyết Mác - Lênin. Năm 1848, trong “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”, C.Mác - Ph.Ăngghen cho rằng, giai cấp vô sản dựng lên chính quyền của mình bằng cách dùng bạo lực để lật đổ giai cấp tư sản và đặt ra vấn đề: "nhà nước, tức là giai cấp vô sản được tổ chức thành giai cấp thống trị".
Thời kỳ cách mạng Pháp (1848 - 1851) và đến trước Công xã Paris, trong tác phẩm “Ngày 18 tháng sương mù của Lui Bonapác”, C.Mác tổng kết kinh nghiệm lịch sử của cuộc cách mạng Pháp và nhận định rằng: từ nay về sau, giai cấp vô sản tiến hành cách mạng cần phải tập trung mọi sức mạnh của mình để phá huỷ, đập tan bộ máy nhà nước cũ. 
Thời kỳ công xã Paris đến trước khi Ph.Ăngghen mất, hai ông tiếp tục nghiên cứu để tìm ra hình mẫu nhà nước hoàn chỉnh hơn của giai cấp vô sản thay thế bộ máy nhà nước tư sản. Công xã sẽ là mô hình thay thế nhà nước tư sản khi nó bị phá bỏ. “Công xã không còn là nhà nước theo đúng nghĩa của nó nữa khi không còn áp bức đa số nhân dân mà chỉ phải áp bức một thiểu số bóc lột thôi; nó đã đập tan bộ máy nhà nước tư sản, thay cho lực lượng đặc biệt để trấn áp, bản thân nhân dân đã tự mình bước lên vũ đài”.
Thời kỳ cách mạng Nga (1905 và tháng 02 năm 1917), V.I.Lênin đã tìm ra Xô viết là hình thức nhà nước mới của giai cấp vô sản. Ông khẳng định, trong thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa cộng sản sẽ xây dựng hình thức Xô viết của chuyên chính vô sản. 
Về vấn đề này, V.I.Lênin đã phân tích rất sâu sắc quan điểm của C.Mác trong bức thư gửi Vaiđờmaiơ - 1852. Theo đó thì C.Mác khẳng định rằng: C.Mác không có công phát hiện ra giai cấp và đấu tranh giai cấp, điều cống hiến mới của Mác là chứng minh rằng: 

+ Sự tồn tại của các giai cấp chỉ gắn với những giai đoạn lịch sử nhất định trong sự phát triển của sản xuất. 

+ Đấu tranh giai cấp tất nhiên đưa đến chuyên chính vô sản.

+ Chuyên chính này cũng chỉ là một bước quá độ tiến lên CNXH. 
Thống nhất với quan điểm của chủ nghĩa Mác như vậy, đồng thời bảo vệ chủ nghĩa Mác trong điều kiện xuất hiện những sự xuyên tạc của giai cấp tư sản, của chủ nghĩa cơ hội, V.I.Lênin đã nhấn mạnh rằng: "Chỉ người nào mở rộng việc thừa nhận đấu tranh giai cấp đến mức thừa nhận chuyên chính vô sản thì mới là người Mác-xít. Đó là điều khác nhau sâu sắc nhất giữa người Mác-xít và người tiểu tư sản (và cả tư sản lớn) tầm thường. Chính phải dùng viên đá thử vàng ấy mà thử thách sự hiểu biết thực sự và sự thừa nhận thực sự chủ nghĩa Mác".
Trong lý luận về chuyên chính vô sản của mình, có một điểm nhấn quan trọng là V.I. Lênin thống nhất chuyên chính vô sản với tư cách là nhà nước kiểu mới, nhà nước không còn với tư cách là nhà nước, nhà nước không nguyên nghĩa, nhà nước một nửa nhà nước. Còn về hình thức tổ chức của kiểu nhà nước này thì V.I.Lênin chỉ ra nó có nhiều hình thức phong phú và đa dạng. V.I.Lênin viết "những hình thức của các nhà nước tư sản thì hết sức khác nhau, nhưng thực chất chỉ là một: chung quy lại thì tất cả các nhà nước ấy, vô luận thế nào cũng tất nhiên phải là nền chuyên chính tư sản. Bước chuyển từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa cộng sản, cố nhiên không phải không đem lại rất nhiều hình thức chính trị khác nhau, nhưng thực chất của những hình thức ấy tất nhiên chỉ là một, tức là chuyên chính vô sản".
2.4. “sự tiêu vong” của nhà nước 
Về vấn đề này, Ph.Ăngghen đã phân tích rất sâu sắc: “…Đến một giai đoạn phát triển kinh tế nhất định,…cái xã hội biết tổ chức nền sản xuất theo phương thức mới, trên cơ sở một sự liên hiệp tự do và bình đẳng giữa những người sản xuất, sẽ đem toàn thể bộ máy nhà nước xếp vào nơi dành riêng cho nó lúc ấy; vào viện bảo tàng đồ cổ, bên cạnh cái xa kéo sợi và cái rìu bằng đồng”.
Nhưng vấn đề là ở chỗ không phải nhà nước nào cũng tiêu vong, các chế độ nhà nước sinh ra từ chế độ tư hữu và đối kháng giai cấp mà đỉnh cao là nhà nước tư sản càng không thể tự tiêu vong. Chỉ có nhà nước vô sản, nhà nước dựa trên trình độ xã hội hoá cao độ của lực lượng sản xuất, nhà nước này lọt lòng trong cách mạng vô sản, và chính nó là hình thức lịch sử đặc thù có những cơ sở kinh tế - chính trị - văn hoá - xã hội để đi tới sự tiêu vong.

Lý giải cặn kẽ những quan điểm của Ph.Ăngghen, đồng thời phát triển sáng tạo tư tưởng quan trọng này, V.I.Lênin đã khẳng định “cơ sở kinh tế làm cho nhà nước tiêu vong hoàn toàn là chủ nghĩa cộng sản đã đạt tới trình độ phát triển cao”. Tức là “khi xã hội đã thực hiện được nguyên tắc: “làm hết năng lực, hưởng theo nhu cầu”, nghĩa là khi người ta rất quen tôn trọng những quy tắc cơ bản của đời sống chung trong xã hội và năng suất lao động của người ta đã lên cao đến mức người ta sẽ tự nguyện làm hết năng lực”. Nhưng sự phát triển ấy sẽ mau chóng như thế nào, lúc nào thì nó sẽ đi đến chỗ đoạn tuyệt với sự phân công, sự đối lập lao động, biến được lao động thành một nhu cầu bậc nhất của cuộc sống là điều hiện nay không thể biết được. V.I.Lênin khẳng định, chúng ta chỉ có quyền nói rằng nhà nước tất yếu sẽ tiêu vong, đồng thời nhấn mạnh vào tính chất lâu dài của quá trình ấy, còn thời hạn bao lâu và hình thức cụ thể của sự tiêu vong ấy thì chúng ta chưa có tài liệu để giải quyết những vấn đề như vậy.

Biểu hiện về mặt chính trị - xã hội của sự tiêu vong nhà nước cũng được V.I.Lênin luận giải rất sâu sắc. V.I.Lênin phân tích rằng, một khi đã thoát khỏi chế độ nô lệ tư bản chủ nghĩa, thoát khỏi những sự khủng khiếp, dã man của chế độ bóc lột ấy thì người ta sẽ dần tôn trọng các quy tắc sơ thiểu của đời sống chung trong xã hội, tôn trọng mà không cần có bạo lực, không cần có cưỡng bức, trấn áp, không cần cái bộ máy cưỡng bức đặc biệt gọi là nhà nước nữa. Mặt khác, nếu nhà nước tư sản là nhà nước theo đúng nghĩa của nó là bộ máy trấn áp đặc biệt của thiểu số bọn bóc lột với đa số người bị bóc lột, vì vậy phải hung ác, tàn bạo, gây ra hàng bể máu. Trái lại, nhà nước vô sản không còn theo đúng nghĩa của nó nữa vì việc đa số người hôm qua là nô lệ làm thuê trấn áp thiểu số người bóc lột là việc tương đối dễ dàng, đơn giản, tự nhiên, ít tốn máu hơn, ít tốn kém hơn - sự trấn áp một thiểu số những kẻ thù của nhân dân đồng thời là sự mở rộng dân chủ cho tuyệt đại đa số nhân dân, vì thế bộ máy trấn áp đặc biệt ấy cũng bắt đầu mất dần.

Từ những lập luận xác đáng của Lênin. Bọn bóc lột trấn áp nhân dân (số đông) do đó cần bộ máy phức tạp và hung ác, còn nhân dân (số đông) trấn áp bọn bóc lột (số ít) sẽ cần bộ máy giản đơn hơn, dần dần đến hầu như không cần bộ máy nữa. Có thể thấy, đây là tư tưởng có tính chất phương pháp luận nền tảng, định hướng quan trọng cho sự vận dụng vào xây dựng tổ chức bộ máy nhà nước. Và trong điều kiện hiện nay cho thấy, đây là tư tưởng tinh giản bộ máy nhà nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

3. Vận dụng quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về vấn đề nhà nước trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân vì dân ở nước ta hiện nay
Có thể nói trong các văn kiện của Đảng và Nhà nước ta trước đây chưa sử dụng thuật ngữ nhà nước pháp quyền, nhưng xét theo các đặc trưng, những giá trị phổ biến của nhà nước pháp quyền thì đã được nhận thức và diễn đạt khá rõ nét trong các bản Hiến pháp 1946, Hiến pháp 1959 và Hiến pháp 1980. Đó chính là kết quả của việc vận dụng tư tưởng về nhà nước kiểu mới của chủ nghĩa Mác - Lênin.
Bước vào đổi mới, nhận thức của Đảng ta về nhà nước pháp quyền ngày càng đầy đủ, rõ ràng, cụ thể hơn và quyết tâm xây dựng nhà nước XHCN dưới hình thức nhà nước pháp quyền cũng ngày càng cao hơn.

Tại Đại hội Đảng lần thứ VI, trong chủ trương đổi mới nhà nước, đã manh nha một số nội dung về nhà nước pháp quyền. Đó là sự khẳng định “quản lý nhà nước bằng pháp luật, chứ không phải bằng đạo lý”. “Phải quan tâm xây dựng pháp luật. Từng bước bổ sung và hoàn chỉnh hệ thống pháp luật để đảm bảo cho bộ máy nhà nước được tổ chức và hoạt động theo pháp luật”. Đến Đại hội VII, trong quan điểm đổi mới nhà nước được bổ sung thêm nội dung: “Nhà nước Việt Nam thống nhất ba quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp, với sự phân công rành mạch ba quyền đó”. Như vậy, qua hai nhiệm kỳ Đại hội của thời kỳ đổi mới, tu duy về đổi mới nhà nước theo hướng xây dựng nhà nước pháp quyền của Đảng có những bước tiến quan trọng. Tuy nhiên, chỉ đến Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khoá VII (1994) chủ trương xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở nước ta mới chính thức được khẳng định. Thuật ngữ nhà nước pháp quyền lần đầu tiên được chính thức sử dụng trong Văn kiện quan trọng của Đảng.
Xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN trong điều kiện chuyển đổi nền kinh tế đối với nước ta là điều mới mẻ, hiểu biết của chúng ta còn ít, có nhiều việc phải vừa làm, vừa tìm tòi, vừa thử nghiệm. Vì vậy, cần thận trọng trong quyết định, cũng như tiến hành thực hiện. Trong Văn kiện Đại hội VIII, Đảng ta coi xây dựng nhà nước pháp quyền như một trong năm quan điểm cần quán triệt trong việc tiếp tục cải cách bộ máy nhà nước, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đến Đại hội IX, qua tổng kết những thành tựu trong nghiên cứu lý luận, cũng như thực tiễn từng bước xây dựng nhà nước pháp quyền ở nước ta, Đảng ta đã coi “Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng” là một nhiệm vụ có tính chiến lược và xuyên suốt, trong “đẩy mạnh cải cách tổ chức và hoạt động của nhà nước, phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế”. Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đai hội IX, Đảng ta cho rằng “việc xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN có tiến bộ trên cả ba lĩnh vực lập pháp, hành pháp và tưn pháp”. Nhưng so với yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ đổi mới việc “tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN”vẫn là nhiệm vụ đang đặt ra trước chúng ta.
Có thể nói, trong suốt quá trình lãnh đạo công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân, Đảng ta luôn quán triệt và vận dụng sáng tạo những quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về nhà nước kiểu mới của giai cấp công nhân. Đảng ta chủ trương xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam phải thật sự là nhà nước của dân, do dân, vì dân; bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao nhiêu quyền hành đều ở nơi dân, mọi quyền lực mà nhà nước có được đều do nhân dân uỷ nhiệm. Nhà nước ta phải đặc dưới sự kiểm tra giám sát của nhân dân; nhân dân có quyền bày tỏ tín nhiệm hay bất tín nhiệm đối với những người có cương vị, những bộ phận nhất định của nhà nước. 

Mô hình tổ chức và hoạt động của nhà nước phải đảm bảo nâng cao hiệu lực, hiệu quả, thông suốt, thống nhất. Đẩy mạnh cải cách lập pháp, hành pháp và tư pháp, cả ở Trung ương và địa phương. Xây dựng cơ chế phân công và phối hợp giữa các cơ quan quyền lực nhà nước, tạo ra thiết chế giám sát quyền lực nhà nước. Đổi mới bộ máy nhà nước, làm cho bộ máy nhà nước càng gần dân, thực sự là thiết chế phục vụ nhân dân; hoạt động theo nguyên tắc:  việc gì có lợi cho dân, phải hết sức làm; việc gì có hại cho dân, phải hết sức tránh... Đó chính là nhà nước kiểu mới theo tinh thần của chủ nghĩa Mác - Lênin. 
II. VẤN ĐỀ DÂN CHỦ TRONG TÁC PHẨM “NHÀ NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG” CỦA V.I.LÊNNIN
1. Khái lược hoàn cảnh ra đời tác phẩm “Nhà nước và cách mạng”
- Đầu thế kỷ XX, chủ nghĩa tư bản đã chuyển từ chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh sang chủ nghĩa tư bản độc quyền với hình thái lịch sử mới của nó là chủ nghĩa đế quốc. 
- Cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) làm cho mâu thuẫn của chủ nghĩa tư bản gay gắt đến tột độ. Sự phân chia không đồng đều thị trường thế giới, lợi ích từ các thị trường thuộc địa đã khiến các nước đế quốc cạnh tranh, giằng xé lẫn nhau. Mâu thuẫn giữa các nước thuộc địa với các nước tư bản chính quốc ngày càng gay gắt và sâu sắc. Vấn đề giải phóng các dân tộc thuộc địa cũng đã trở thành vấn đề bức xúc và nổi bật.

- Cùng thời điểm này, những thủ lĩnh của chủ nghĩa cơ hội và chủ nghĩa xét lại trong quốc tế II mà điển hình là Becxtanh và Cau-xky đã ra mặt chống lại chủ nghĩa Mác, rõ nhất là trong vấn đề nhà nước và phương thức giành chính quyền nhà nước. 

Cũng ở thời điểm này, bọn vô chính phủ chủ nghĩa thì lại theo lý luận chống lại bất kỳ một nhà nước nào, kể cả hình thức nhà nước của giai cấp công nhân cách mạng là nền chuyên chính vô sản. Tiêu biểu cho phái này là Bukharin và Ba-cu-nin. 
Những khuynh hướng tư tưởng này khi thâm nhập vào phong trào công nhân và truyền bá sâu rộng trong xã hội sẽ gây tác động ngược chiều và gây ra hậu quả tiêu cực tai hại, có nguy cơ làm mất phương hướng chính trị của phong trào, đầu độc tư tưởng, ý thức công nhân…
- Cuộc cách mạng tháng 2/1917 đã giành được thắng lợi, chính quyền Nga Hoàng đã bị lật đổ nhưng chính quyền ở Trung ương thì thuộc về tay giai cấp tư sản còn chính quyền địa phương thuộc về tay công nông, (hình thành 2 phái, phái menxêvích - những người nguyên là giai cấp vô sản nhưng lại ủng hộ, đi theo giai cấp tư sản; và phái bônxêvích - những người đại diện chân chính cho giai cấp công nhân và nông dân cách mạng).

- Từ tháng 02 đến tháng 6/1917 là thời kỳ rất căng thẳng. Cả những người Menxêvích và những người Bôn xêvích còn đang chờ đợi, thăm dò lẫn nhau. Nhưng đến tháng 6/1917, tại Đại hội Xô-viết toàn Nga lần thứ I - phái Men xêvích đã ra lời tuyên bố giành nốt chính quyền và đàn áp công nông - bộ mặt phản cách mạng của chúng đã bộc lộ rõ rệt.

- Từ tháng 7 đến trước tháng 10 là thời điểm nóng bỏng, chính phủ TW (phái Menxêvích) tuyên bố loại những người Bôn xêvích ra khỏi pháp luật. V.I.Lênin - Vị lãnh tụ của của phái Bônxêvích, những người đại diện cho giai cấp công nông phải lưu vong ra nước ngoài và đó cũng chính là thời điểm V.I.Lênin viết tác phẩm này và xuất bản thành sách riêng vào tháng 5/1918.
2. Những nội dung cơ bản về dân chủ trong tác phẩm

2.1. Dân chủ là một hình thức nhà nước 
Dân chủ là vấn đề lớn của đời sống chính trị. Dân chủ thường được tiếp cận từ hai góc độ khác nhau: Dưới góc độ tiếp cận là một giá trị xã hội, dân chủ kết tinh những giá trị nhân văn, nhân bản sâu sắc, phản ánh trình độ phát triển mà con người và xã hội loài người đã đạt được, nó là phạm trù vĩnh viễn, tức tồn tại song song với lịch sử xã hội loài người; Dưới góc độ tiếp cận là một phương diện của chính trị, dân chủ gắn liền với tổ chức và hoạt động của nhà nước, phản ánh trình độ phát triển của xã hội được tổ chức thành nhà nước, nó sẽ mất đi khi nhà nước tiêu vong.

Trong tác phẩm "Nhà nước và cách mạng", V.I.Lênin đề cập tới dân chủ với một sự khu biệt rõ ràng, V.I.Lênin không xem xét toàn bộ mọi phương diện của dân chủ mà chỉ tập trung vào dân chủ chính trị; biểu hiện trực tiếp ở chế độ dân chủ và chế độ nhà nước. Theo đó, những luận điểm quan trọng của Lênin về dân chủ chủ yếu là xem xét chế độ dân chủ trong tương quan với kinh tế và chính trị, trong tiến trình cách mạng và trong sự tiến tới chủ nghĩa xã hội.

Trên cơ sở góc độ tiếp cận thống nhất dân chủ với nhà nước, chế độ dân chủ với chế độ nhà nước - tức là trong khuôn khổ của chính trị và hoạt động chính trị, V.I.Lênin chỉ rõ "Chế độ dân chủ là một hình thức nhà nước, một trong những hình thái của nhà nước. Cho nên, cũng như mọi nhà nước, chế độ dân chủ là việc thi hành có tổ chức, có hệ thống sự cưỡng bức đối với người ta… Nhưng mặt khác chế độ dân chủ có nghĩa là chính thức thừa nhận quyền bình đẳng giữa những công dân, thừa nhận cho mọi người được quyền ngang nhau trong việc xác định cơ cấu nhà nước và quản lý nhà nước".
Như vậy, trong mỗi quan hệ với nhà nước, dân chủ được xem xét với tư cách là một chế độ dân chủ, một hình thái nhà nước mà ở đó có những đặc trưng cơ bản sau:

Thứ nhất, trong hình thức nhà nước đó, những nguyên tắc về quyền lực nhân dân, quyền tự do và bình đẳng của công dân được thừa nhận.

Thứ hai, chế độ dân chủ thừa nhận nguyên tắc thiểu số phục vụ đa số.

Thứ ba, chính thể nhà nước do nhân dân thành lập nên và nhân dân có quyền quản lý nhà nước.

Thứ tư, dân chủ gắn liền với chuyên chính, tức là gắn liền với việc sử dụng bạo lực để trấn áp giữa một bộ phận dân cư này với một bộ phận dân cư khác trong xã hội.

Cuối cùng, và cũng là điểm quan trọng nhất, dân chủ trong một hình thức nhà nước thuộc về một giai cấp nhất định - giai cấp thống trị xã hội. Trong xã hội có giai cấp, quyền lực của giai cấp thống trị được tổ chức thành nhà nước, và nhà nước đó thực thi dân chủ trong xã hội - dân chủ của giai cấp nắm quyền lực nhà nước.
2.2. Dân chủ mang bản chất giai cấp
Trong quan điểm về chế độ dân chủ "là một tổ chức bảo đảm cho một giai cấp thi hành bạo lực một cách có hệ thống chống lại một giai cấp khác...", cũng có nghĩa là khẳng định tính giai cấp của dân chủ. Không có dân chủ chung chung, trừu tượng, phi giai cấp, mà nói đến dân chủ là dân chủ cho ai, cho giai cấp nào. Tuy nhiên, cần chú ý rằng, chỉ khi dân chủ được xây dựng thành chế độ nhà nước thì dân chủ mới mang bản chất gia cấp. Bởi, trong quan điểm của Mác và Ăngghen, cũng như V.I.Lênin, khi loài người tiến lên xã hội cộng sản chủ nghĩa thì những giá trị tự do và bình đẳng là cao nhất, thuộc về mọi người, dân chủ là tuyệt đối, quyền quản lý xã hội thuộc về mọi cá nhân trong xã hội.

Dân chủ  mặc dù vẫn được V.I.Lênin xem xet trên khía cạnh là một giá trị xã hội gắn liền với tự do và bình đẳng, song để đi đến bản chất của dân chủ phải xem xét dân chủ trong mối quan hệ với nhà nước. Người viết: "Dân chủ nghĩa là bình đẳng. Rõ ràng là cuộc đấu tranh cảu giai cấp vô sản để giành quyền bình đẳng và  thực hiện khẩu hiệu bình đẳng có một ý nghĩa rất lớn, miễn là phải hiểu bình đẳng cho đúng, hiểu theo nghĩa xoá bỏ giai cấp".
Tính giai cấp của dân chủ chỉ ra rằng, dân chủ thuộc về giai cấp thống trị. Đó là giai cấp nắm quyền lực nhà nước, dùng bộ máy nhà nước của mình để thi hành dân chủ. Dân chủ phản ánh tương quan giữa các giai cấp và tầng lớp trong xã hội. Trong điều kiện của chế độ bóc lột, các thể chế dân chủ đã và đang phục vụ những giai cấp nắm trong tay tư liệu sản xuất và quyền lực nhà nước.

Khẳng định tính giai cấp của dân chủ, V.I.Lênin đồng thời cũng khẳng định sự chi phối của điều kiện kinh tế, bởi giai cấp nắm quyền lực nhà nước và thực thi dân chủ cũng chính là giai cấp nắm quyền lực kinh tế, thống trị về kinh tế. Mỗi chế độ kinh tế mà cơ bản là chế độ sở hữu sẽ quyết định chế độ dân chủ tương ứng. Khi quan hệ kinh tế thay đổi thì chế độ dân chủ cũng thay đổi. Quan điểm này tuy không được trình bày một cách có hệ thống, song qua các luận điểm của V.I.Lênin có thể nhận rõ.

2.3. Dân chủ tư sản và dân chủ vô sản

Trong tiến trình lịch sử, dân chủ tư sản là một bước phát triển lớn. Lần đầu tiên trong lịch sử, những giá trị do, bình đẳng, bác ái được nêu cao. Dân chủ tư sản đã đánh đổ hoàn toàn chế độ chuyên chế phong kiến - chế độ không tồn tại dân chủ. Tuy nhiên, dân chủ tư sản vẫn chưa phải là hình thức dân chủ hoàn bị nhất. V.I.Lênin đã chỉ ra những "khiếm khuyết" mang bản chất của giai cấp tư sản, của chế độ dân chủ tư sản. 
Một vấn đề quan trọng trong lý luận về dân chủ của V.I.Lênin ở tác phẩm này là V.I.Lênin đã vạch ra thực chất của dân chủ tư sản là "dân chủ cho một thiểu số rất nhỏ, dân chủ cho người giàu". Đó là một nền dân chủ với rất nhiều hạn chế mà "tổng cộng lại thì các thứ hạn chế đó sẽ loại bỏ, gạt bỏ người nghèo ra ngoài chính trị, không cho họ tham gia tích cực vào chế độ dân chủ", "đó là thứ dân chủ bó hẹp, chà đạp lên người nghèo một cách kín đáo, và vì vậy, hoàn toàn giả dối và dối trá". 

Dân chủ tư sản là hình thức dân chủ tiến bộ nhất trong lịch sử chế độ bóc lột. Tuy nhiên, khi tiến lên một trình độ phát triển mới tiến tới xoá bỏ bóc lột thì dân chủ tư sản trở thành trở ngại lớn. Do đó, cần phải thay thế dân chủ tư sản bằng một hình thức dân chủ mới - dân chủ xã hội chủ nghĩa.

Dân chủ xã hội chủ nghĩa là kiểu dân chủ chính trị cao nhất trong lịch sử, là bước chuẩn bị cho sự xoá bỏ chế độ dân chủ, tiến lên chủ nghĩa cộng sản. Với vai trò là cầu nối từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa cộng sản, V.I.Lênin cho rằng " dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, thì không một chế độ dân chủ triệt để nào có thể thực hiện được, còn dưới chế độ xã hội chủ nghĩa thì bất cứ thứ dân chủ nào rồi cũng tiêu vong".
Dân chủ vô sản "không chỉ mở rộng rất nhiều chế độ dân chủ - mà còn lần đầu tiên biến thành chế độ dân chủ cho người nghèo, chế độ dân chủ cho nhân dân chứ không phải cho bọn nhà giàu". Chế độ dân chủ trong thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa cộng sản là "dân chủ cho tuyệt đại đa số nhân dân và trấn áp bằng vũ lực bọn bóc lột, bọn áp bức nhân dân, nghĩa là tước bỏ dân chủ đối với bọn chúng". Và đến xã hội cộng sản - là lúc xã hội đạt tới "một nền dân chủ thực sự hoàn bị, thực sự không hạn chế" - đó cũng là lúc chế độ dân chủ tiêu vong.

2.4. Dân chủ trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

Thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội được các nhà lý luận kinh điển xác định là thời kỳ cải biến cách mạng lâu dài và phức tạp, là thời kỳ cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới, bắt đầu khi giai cấp công nhân giành được chính quyền và kết thúc khi xây dựng xong các cơ sở của chủ nghĩa xã hội.

Trong thời kỳ này, chính quyền của giai cấp công nhân được sử dụng để cải tạo xã hội theo chủ nghĩa xã hội: xoá bỏ chế độ tư hữu và bóc lột, thiết lập chế độ sở hữu công cộng về tư liệu sản xuất và các quan hệ xã hội chủ nghĩa. Nghĩa là nhà nước vẫn tồn tại, nhưng đó là một nhà nước kiểu mới, không còn nguyên nghĩa của nó - "Bộ máy trấn áp là đa số dân chúng, chứ không phải là thiểu số như từ trước tới nay dưới chế độ nô lê, dưới chế độ nông nô và dưới chế độ nô lệ làm thuê". Sự tồn tại của nhà nước lúc này chỉ là công cụ của những người lao động "để trấn áp sự phản kháng của bọn bóc lột". Và "sự trấn áp ấy đi đôi với việc mở rộng dân chủ cho tuyệt đại đa số nhân dân".

Như vậy, nhà nước trong thời kỳ quá độ là một "nhà nước dân chủ theo một lối mới (đối với những người vô sản, và nói chung những người không có của) và chuyên chính theo lối mới (chống giai cấp tư sản)" Dân chủ trong thời kỳ này là "dân chủ cho tuyệt đại đa số nhân dân và trấn áp bằng vũ lực bọn áp bức, bọn bóc lột nhân dân, nghĩa là tước bỏ dân chủ đối với bọn chúng". Ở đây, dân chủ đã chuyển từ dân chủ của thiểu số giai cấp bóc lột sang dân chủ của đại đa số nhân dân lao động. Đó chính là sự khác biệt lớn nhất giữa dân chủ trong thời kỳ quá độ so với dân chủ tư sản.

Nhiệm vụ đặt ra đối với thời kỳ quá độ là phải "biến giai cấp vô sản thành giai cấp thống trị" và "giành lấy dân chủ". Nhưng phương thức để thực hiện bước chuyển này là như thế nào?

Từ sự phân tích của Mác về Công xã Pari, cả về mặt thành công và thất bại, V.I.Lênin đã khẳng định con đường thực hiện dân chủ trong thời kỳ quá độ. Công xã Paris thành công ở chỗ "dường như đã thay bộ máy nhà nước bị đạp tan, bằng một chế dộ dân chủ "chỉ" hoàn bị hơn mà thôi, quân đội thường trực bị thủ tiêu, tất cả mọi viên chức, không trừ một ai, đều do tuyển cử bầu ra và có thể bị bãi miễn. Nhưng thật ra, cái "chỉ" đó là một sự thay đổi vĩ đại, thay những cơ quan này bằng những cơ quan khác mới hẳn về nguyên tắc. Đó chính là một trường hợp lượng biến thành chất "được thực hiện với mức độ đầy đủ và triệt để nhất mà người ta có thể hình dung được, thì chế độ dân chủ, từ chỗ là dân chủ tư sản đã biến thành dân chủ vô sản; từ chỗ là nhà nước nó biến thành một cái thực ra không phải là nhà nước nữa". Tuy nhiên, sự tồn tại của Công xã không lâu, bởi công xã không thực hiện triệt để chuyên chính vô sản - con đường duy nhất để đập tan mọi sự phản kháng của bọn bóc lột. V.I.Lênin đã phân tích và khẳng định "Con đường tiến lên nghĩa là lên chủ nghĩa cộng sản phải thông qua chuyên chính vô sản chứ không thể đi theo con đường nào khác cả, vì không có giai cấp nào khác, mà cũng không có con đường nào khác để đập tan sự phản kháng của bọn tư bản bóc lột được".

"Chuyên chính vô sản, nghĩa là việc tổ chức đội tiền phong của những người bị áp bức thành giai cấp thống trị để trấn áp bọn áp bức, thì không thể giản đơn chỉ là mở rộng dân chủ, lần đầu tiên thành chế độ dân chủ cho người nghèo, chế độ dân chủ cho nhân dân chứ không phải cho bọn nhà giàu, chuyên chính vô sản còn thực hành những biện pháp tước bỏ một loạt quyền tự do đối với bọn áp bức, bọ bóc lột, bọn tư bản. Bọn đó, chúng ta phải trấn áp để giải phóng nhân loại khỏi chế độ nô lệ làm thuê; phải dùng bạo lực để đạp tan sự phản kháng của chúng; rõ ràng là chỗ nào có trấn áp, có bạo lực thì đương nhiên là chỗ đó không có tự do mà cũng không có dân chủ".

Chuyên chính vô sản là sự khẳng định đấu tranh giai cấp bằng biện pháp bạo lực của giai cấp vô sản trong thời kỳ này. V.I.Lênin cũng phê phán tư tưởng thảo hiệp của bọn dân chủ tư sản đòi thay cho đấu tranh giai cấp. Chỉ có thể là chuyên chính vô sản mới có thể mang lại chế độ dân chủ thực sự hoàn bị cho loài người. Bởi chỉ " khi sự phản kháng của giai cấp tư sản đã hoàn toàn bị đập tan, bọn tư bản tiêu tan, không còn giai cấp, chỉ lúc đó nhà nước mới không còn nữa, một nền dân chủ thực sự hoàn bị, thực sự không còn một sự gạt bỏ nào mới được thực hiện. Chỉ lúc đó, chế độ dân chủ mới bắt đầu tiêu vong".
Bên cạnh đó, cùng với việc thực hiện chuyên chính vô sản, V.I.Lê nin còn chỉ ra một số biện pháp cơ bản mà Công xã Paris đã sử dụng trong quá trình chuyển hướng từ chế độ dân chủ tư sản sang chế độ dân chủ vô sản là:" thủ tiêu hết những phụ cấp về đại diện, những đặc quyền của viên chức hưởng bằng tiền, rút tiền lương của tất cả viên  chức xuống ngang mức tiền lương của công nhân", "thực hành chế độ tuyển cử toàn diện, chế độ bãi miễn bất cứ lúc nào, đối với hết thảy mọi viên chức, không trừ một ai". Tuy nhiên, những biện pháp này chỉ "đầy đủ ý nghĩa và giá trị" khi được gắn liền với việc chuyển từ chế độ tư hữu sang công hữu tư liệu sản xuất.

Với chuyên chính vô sản và những biện pháp trên, "đến một trình độ phát triển nào đó, chế độ dân chủ trước hết đoàn kết được giai cấp vô sản, giai cấp cách mạng, chống chủ nhĩa tư bản, và khiến cho giai cấp vô sản có thể phá tan, đập vụn, quét sạch khỏi mặt đất bộ máy nhà nước tư sản, dầu là tư sản cộng hoà cũng thế, tức là quân đội thường trực, cảnh sát, quan lại, và thay những thứ ấy bằng một bộ máy nhà nước dưới hình thức quần chúng công nhân vũ trang và dần dần toàn thể nhân dân cùng tham gia vào đội cảnh vệ. Đến đây, "lượng biến thành chất", tiến đến trình độ ấy, thì chế độ dân chủ vượt khỏi khuôn khổ xã hội tư sản, bắt đầu tiến đến chủ nghĩa xã hội".
3. Vận dụng quan điểm dân chủ trong tác phẩm “Nhà nước và cách mạng” của V.I.Lênin trong việc xây dựng nền dân chủ XHCN ở nước ta
Công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo ở nước ta có một trong những nội dung là dân chủ hoá đời sống xã hội. Dân chủ hoá được Đảng ta triển khai trên cơ sở vận dụng quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về vấn đề dân chủ vào thực tiễn Việt Nam. Đảng ta cho rằng, dân chủ XHCN là một hình thức thể hiện quyền tư do, bình đẳng của công dân, xác định nhân dân là chủ thể quyền lực. Chế độ dân chủ bắt nguồn chính từ bản chất của chế độ XHCN. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân là điều kiện cơ bản để thực hiện dân chủ XHCN. Nền dân chủ XHCN vừa là mục tiêu, đồng thời là động lực của công cuộc đổi mới, phát triển đất nước. Sự sáng tạo của nhân dân, quyền lực của nhân dân và sự bình đẳng, tự do cá nhân là cơ sở lý luận và thực tiễn của nền dân chủ XHCN. Trên quan điểm quyền lực của nhân dân dưới chế độ XHCN, đặt ra nhiệm vụ phấn đấu để mọi thành viên trong xã hội đều tham gia vào việc hoạch định chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.
Chế độ XHCN tạo nên những hình thức dân chủ hoàn toàn mới, phù hợp với điều kiện kinh tế của xã hội, làm cho nền dân chủ đó ngày càng phong phú, đa dạng. Dưới chế độ XHCN, bên cạnh nền dân chủ có tính chất dân cử, những hình thức dân chủ trực tiếp khác nhau cũng được phát triển hài hoà, thể hiện trong các hoạt động của các tổ chức xã hội, tổ chức dân lập, trong hệ thống kiểm soát của nhân dân.

Dân chủ XHCN ghi nhận toàn bộ những quyền tự do cá nhân, tự do ngôn luận, tự do báo chí, hội họp, đi lại, tự do tín ngưỡng, quyền bất khả xâm phạm thân thể và nhà ở, quyền nghỉ ngơi, học hành. Nhà nước ta bảo đảm cho tất cả công dân được hưởng những quyền đó. Nhà nước ta tạo cho công dân những khả năng rộng rãi để bày tỏ nguyện vọng và trình bày những ý kiến của mình về những vấn đề của đời sống xã hội.
Việc xác lập nền dân chủ ở Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng, là phù hợp với thực tiễn của đời sống xã hội. Để có dân chủ XHCN trong điều kiện một Đảng cầm quyền, cần có sự kết hợp chặt chẽ giữa dân chủ ở cấp Trung ương với thực hiện dân chủ ở cơ sở; trong đó, dân chủ ở cơ sở có tính chất nền tảng, dân chủ ở Trung ương có tính chất quyết định.

Dân chủ ở nước ta, trước hết và chủ yếu được thực hiện bằng nhà nước pháp quyền XHCN do nhân dân làm chủ. Hệ thống chính trị đã động viên sự tham gia của công dân vào công việc nhà nước ở cơ sở, trong các hoạt động đa dạng nhằm thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của công dân, giữ gìn an ning quốc gia và trật tự an toàn xã hội. 
Bài học lớn về dân chủ mà V.I.Lênin đã chỉ ra là phải phát huy tối đa nội lực và ý thức tự lực tự cường của nhân dân; vai trò quan trọng của nhân dân trong việc kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan Đảng và Nhà nước; dân chủ đi đôi với việc chấp hành pháp luật, kỷ luật, kỷ cương.
 KẾT LUẬN
Lịch sử thế giới từ khi chủ nghĩa Mác - Lênin xuất hiện cho đến nay đã trải qua rất nhiều biến động to lớn. Song dường như trước những biến đổi to lớn của lịch sử lại càng làm sáng tỏ tư tưởng của C.Mác - Ph.Ăngghen - V.I.Lênin, chính thực tiễn sôi động ấy đã chứng minh lý thuyết của các ông là đúng đắn và ngày càng toả sáng.
Ngày nay, bức tường tư bản chủ nghĩa vẫn còn tồn tại, với những diễn biến phức tạp khó lường trước được, với sự điều chỉnh đầy mưu mô, xảo quyệt nhằm giảm bớt các xung đột xã hội..., chủ nghĩa tư bản vẫn ráo riết tấn công chủ nghĩa xã hội cả về mặt lý luận và thực tiễn. Vì vậy, bảo vệ, phát triển và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin là việc làm rất cần thiết đối với công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay.

Nhà nước là vấn đề quan trọng trong hệ thống lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin. Dưới cái nhìn của phương pháp biện chứng duy vật, lần lượt các nhà kinh điển đã đi phân tích nguồn gốc, bản chất, đặc trưng, hình thức và sự tiêu vong của nhà nước. Đây là những luận cứ khoa học cho việc tiến tới xây dựng một kiểu nhà nước hoàn toàn mới trong lịch sử - nhà nước xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân. Tiếp thu lý luận, vận dụng sáng tạo trong thực tiễn đất nước là điểu kiện cốt yếu để chúng ta giữ vững bản chất của nhà nước xã hội chủ nghĩa, là cơ sở để chúng ta đưa ra những nguyên tắc, giải pháp xây dựng thành công nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa, của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân dân.
Nhà nước và dân chủ là những vấn đề có quan hệ chặt chẽ với nhau. Dân chủ là một giá trị của tiến bộ xã hội mà loài người không ngừng đấu tranh để đạt được. Trong tác phẩm “Nhà nước và cách mạng”, V.I.Lênin đã tiếp cận vấn đề dân chủ trong mối quan hệ với nhà nước, tức là chế độ dân chủ. Chế độ dân chủ do đó được coi là một hình thức nhà nước, nó cũng như nhà nước có quá trình phát sinh, phát triển, tiêu vong và cũng mang bản chất giai cấp.
Trong tất cả các chế độ dân chủ trong lịch sử, dân chủ xã hội chủ nghĩa là chế độ dân chủ triệt để nhất. Ở đó tất cả quyền lực chính trị đều thuộc về đại đa số nhân dân lao động. Nhà nước tồn tại nhưng không còn nguyên nghĩa mà nó đã trở thành công cụ của tuyệt đại nhân dân lao động để trấn áp bọn áp bức bóc lột, thực thi dân chủ với quảng đại quần chúng.

Trong quá trình dân chủ hoá đời sống xã hội ở Việt Nam hiện nay, những thành tựu về dân chủ mà chúng ta đã đạt được là rất cơ bản, đã góp phần củng cố niềm tin và hành động của nhân dân vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại không ít những biểu hiện vi phạm dân chủ của nhân dân; sự hiểu biết bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa còn chưa có hệ thống, mang nặng cảm tính, xuôi chiều; một bộ không nhỏ cán bộ đảng viên và nhân dân còn mơ hồ về dân chủ tư sản; tình trạng dân chủ quá trớn, cực đoan, vô chính phủ, tự do tuỳ tiện, coi thường kỷ cương pháp luật, vi phạm các thể chế, quy định dân chủ và quyền tự do, dân chủ của người khác còn khá phổ biến; các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền để chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta... đó là những mặt tiêu cực nảy sinh trong quá trình xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghiã mà chúng ta cần phải khắc phục.
Biện pháp là không có sẵn, căn cứ vào điều kiện thực tiễn và nghiên cứu những di sản của các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác - Lênin cho thấy, những quan điểm của V.I.Lênin về vấn đề dân chủ trong tác phẩm “Nhà nước và cách mạng” đã một lần nữa khẳng định tính đúng đắn của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang xây dựng, đồng thời cũng là một trong những cơ sở quan trọng để chúng ta đề ra nguyên tắc, biện pháp khắc phục những hạn chế, thực thi dân chủ xã hội chủ nghiã, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần vào việc thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội./.
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